
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày       tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trường THCS và THPT Hải Đông, năm học 2026-2027 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, tuyển sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú năm học 2026-2027 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 1212/SGDĐT-GDPT ngày 16/4/2026 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT và Chương trình GDTX cấp THPT năm 

học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2026-2027; 

Xét Tờ trình số 267/TTr-THCS&THPTHĐ ngày 21/7/2026 của Trường 

THCS và THPT Hải Đông về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2026-2027; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2026-2027. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Trường THCS và 

THPT Hải Đông, năm học 2026-2027: 

1. Số lượng học sinh trúng tuyển: 164 (một trăm sáu mươi bốn). 

2. Số lớp: 04 (bốn). 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này) 



Điều 2. Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hải Đông có trách nhiệm 

công bố công khai kết quả tuyển sinh đến học sinh và cha mẹ học sinh biết; 

đồng thời thông báo Kế hoạch nhập học của nhà trường đối với các học sinh 

trúng tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng Trường THCS 

và THPT Hải Đông và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các trường có cấp THPT; 

- Các đơn vị thuộc Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, GDPT. 

 

Ký bởi: Cao Bá Duyệt 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027 

Đơn vị: Trường THCS và THPT Hải Đông 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

1 022311011093 Hà Ánh Nguyệt 20/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   8 9,8 8 26,8   

2 022311008610 Hán Thị Thanh Hà 16/02/2011 

Thành 

phố Hải 

Phòng 

Nữ Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    8,25 8,2 7,25 23,7   

3 022311001105 Lã Thiên Kiều 18/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,5 7,8 7,25 23,55   

4 022311002757 Phạm Kiều Trinh 16/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,75 8,4 5,5 22,65   

5 022311008352 Nguyễn Vân Thương 01/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,5 8,2 5,5 22,2   

6 022311003036 
Đỗ Nguyễn 

Hương 
Giang 09/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,25 8,6 6 21,85   

7 022311011992 Lê Thu Lợi 13/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   8 7,8 4,75 21,55   

8 022211002358 Lê Đình Trung 17/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,25 7,8 5 20,05   

9 022311002586 Đào Hà Bích Ngọc 05/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    8 5,4 6,25 19,65   

10 022211005430 Hà Đăng Khoa 04/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,5 6,4 4 18,9   

11 022311006622 Tô Thu Trà 04/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    8,25 5 5,5 18,75   

12 022311009439 Hà Thị Hiền 05/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,5 5 5,25 18,75   

13 022311011094 
Phạm Nguyễn 

Bảo 
Hân 28/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    8 5,6 5 18,6   

14 022311010098 Lê Bảo Ngọc 06/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 6,8 4,75 18,05   

15 022311004671 Lê Ánh Nguyệt 19/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,25 6 4,75 18   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

16 022211009866 Vi Thanh Lợi 09/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6 6,2 4,75 17,95   

17 022311010393 Đinh Thị Mai Linh 02/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7 6,4 4,5 17,9   

18 022311005781 
Quách· Thị 

Phương 
Thanh 07/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 6,6 4,25 17,6   

19 022311010090 Vũ Quỳnh Như 13/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,75 4,2 5,5 17,45   

20 022211006507 Lê Nguyên Hạo 12/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 4,4 6,25 17,4   

21 022311009628 Hà Hoàng Trà My 30/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,25 5,8 4,25 17,3   

22 022211010311 Vi Gia Đạt 05/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Hồng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 5,8 5 17,3   

23 022211008520 Lương Thành Luân 04/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,25 6 4,75 17   

24 022311004802 Phạm Phương Nhi 09/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,25 4 4,5 16,75   

25 022311011417 Hà Huyền Trang 21/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   8 4,2 3,5 16,7   

26 022311002379 Từ Khánh Vy 11/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Dìu 

Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,5 4,6 4,25 16,35   

27 022211014046 Lê Phạm Đăng Khoa 19/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 4,8 5 16,3   

28 022311010858 
Phương Thị 

Ngọc 
Yến 08/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,5 3,8 4 16,3   

29 022211011389 Lê Hoàng Khôi Vỹ 11/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,5 4,8 3,75 16,05   

30 022211012725 Lô Đức Nguyên 14/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,25 5 3,75 16   

31 022211010371 Lương Chiều Vương 23/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Hồng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 5,4 3,75 15,9   

32 022311001722 Trần Thị Thanh Thảo 10/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,75 3,2 3,75 15,7   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

33 022311011768 Hà Ngọc Ánh 27/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,75 2,6 5 15,35   

34 022211009477 Nguyễn Việt Anh 19/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 4,6 5,75 15,35   

35 022311008246 Lê Phương Uyên 14/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 4,8 4,25 15,3   

36 022311005470 Đinh Kiều Linh 04/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 5 3,5 15,25   

37 022311004511 Nềnh Thị Thương 16/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,25 3 4 15,25   

38 022211007838 Lê Đức Thịnh 08/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 4,2 4,25 15,2   

39 022311009007 Nguyễn Quỳnh Nga 05/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,25 6,2 3,75 15,2   

40 022210007925 Đinh Hoàng Thiên 11/05/2010 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 4,2 6 15,2   

41 022311004780 Lương Hà Vy 17/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 5,4 3,75 15,15   

42 022211012000 
Nình Đại 

Phương 
Nam 17/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Chỉ 

Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 3,4 5 15,15   

43 022311011813 Nguyễn Thị Thương 01/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7 3,6 3,5 15,1   

44 022311003376 Ngô Tố Thu 27/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 5,2 3,25 14,95   

45 022311011609 Hoàng Thanh Thảo 26/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,25 2,4 4,25 14,9   

46 022211013544 Lê Quý Đôn 28/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 5,8 2,25 14,8   

47 022311005270 Đinh Thị Hoài Linh 19/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 5,8 3,5 14,8   

48 022311001614 Lương Khánh Ly 07/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 5 4,25 14,75   

49 022211008819 Tô Thế Đạt 17/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 6,4 3,25 14,65   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

50 022311008425 Hà Thị Khánh Ly 19/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,75 3,4 2,5 14,65   

51 022311001733 Lê Thị Thùy 11/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 3,2 4,25 14,2   

52 022311012975 Hà Mai Thanh 29/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 4 3,5 14   

53 022311009238 Nguyễn Thùy Linh 27/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7 4,2 2,75 13,95   

54 022311012624 Tô Hương Trà 14/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   7,75 4,2 1 13,95   

55 022311010536 Tô Huyền Trang 09/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thành, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,25 3,4 4,25 13,9   

56 022311011326 Nguyễn Thu Hằng 15/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 4,4 3,75 13,9   

57 022211013672 Vương Tuấn Kiệt 25/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 4,4 3,25 13,9   

58 022311005221 Tô Bảo Trâm 04/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 3,6 3,5 13,85   

59 022311003369 Trần Ánh Tuyết 13/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6 4,2 2,5 13,7   

60 022211006553 Vũ Long Nhật 16/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 4,2 3,5 13,7   

61 022211010794 Mai Đức Nguyên 18/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 3,4 3,75 13,65   

62 022211007958 Tô Minh Đức 13/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 3,4 4,5 13,65   

63 022311001239 Loan Thị Mai Linh 08/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,5 3,6 2,5 13,6   

64 022311007498 Mạc Thị Quỳnh Như 26/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 3,6 3,5 13,6   

65 022211002122 Đặng Hải Đăng 01/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Dao 
Thôn Bình Sơn, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 4,6 2,5 13,6   

66 022211013684 Hà Gia Bảo 23/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 2,8 4,75 13,55   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

67 022211013288 Vương Đức Hoàn 07/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,25 3,8 3,5 13,55   

68 022311010047 
Nguyễn Đặng 

Thùy 
Trâm 28/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 3 3,75 13,5   

69 022211008513 Tô Minh Dũng 23/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,75 3,2 2,5 13,45   

70 022211011276 Nguyễn Thế Huy 09/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 3,4 4 13,4   

71 022311005112 Chíu Thu Thảo 22/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Đông Hồng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6 2,4 4 13,4   

72 022311006345 Bế Thị Thu Hạnh 11/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,25 3,6 2,5 13,35   

73 022211001380 Vũ Chấn Hưng 03/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,25 1,8 4,25 13,3   

74 022311010508 Trần Thu Hương 01/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 3,8 3,5 13,3   

75 022211003414 Phạm Quốc Khánh 02/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 3,8 2,75 13,3   

76 022211008796 Lê Việt Anh 09/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 2,8 3,75 13,3   

77 022311006494 Vũ Khánh Ly 06/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,25 3 3 13,25   

78 022311002677 Hà Thị Hòa 11/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,5 3 2,75 13,25   

79 022211002093 Lô Đức Trung 17/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 3,2 4,25 13,2   

80 022211010306 Mạc Hữu Thành 26/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6 2,2 4 13,2   

81 022311010326 Nông Thu Thúy 15/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,5 2,2 3,5 13,2   

82 022311004152 Lã Thị Quỳnh Anh 03/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 2,4 4,25 13,15   

83 022311009332 Nguyễn Ngọc Hà 31/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,25 3 4,75 13   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

84 022311007631 Lương Bảo Trâm 28/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 3 4 13   

85 022311006468 Nguyễn Ngọc Diệp 04/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    7,75 3,2 2 12,95   

86 022311003050 Lê Yến Ngọc 25/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 4,2 3,75 12,95   

87 022311002307 Tô Thị Hồng Hạnh 24/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Thành, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6 3,6 2,25 12,85   

88 022311007133 Lương Vy Bích Ngọc 20/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 3,6 3 12,85   

89 022211006063 Hà Thiên Trường 26/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 4,8 1,5 12,8   

90 022311007311 Quách Như Bình 13/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 2,8 3,5 12,8   

91 022311002945 
Trương Thị 

Ngọc 
Trâm 03/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Dìu 

Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 2,8 3,25 12,8   

92 022311007150 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
Dương 27/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 4 2,25 12,75   

93 022311005498 Lê Thị Minh Hằng 20/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 4 3,25 12,75   

94 022311011065 Hoàng Thuận Uyên 12/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 4,2 2,75 12,7   

95 022311004541 
Nguyễn Trịnh 

Cẩm 
Hương 09/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,25 3,4 4 12,65   

96 022311010343 Lê Thu Trang 31/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 3,4 3,25 12,65   

97 022211008644 Nguyễn Thế Hùng 16/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 3,4 3,5 12,65   

98 022211013132 Tô Hoàng Lâm 17/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 3,4 3,25 12,65   

99 022311008836 Lê Tường Vy 07/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 3,6 2,75 12,6   

100 022311004983 Lương Thủy Tiên 03/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 4 2,75 12,5   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

101 022211003953 Nguyễn Đăng Khôi 12/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Chỉ 

Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 3 3,75 12,5   

102 022211008747 Lê Văn Duy 31/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 3,2 3,25 12,45   

103 022211003374 Nguyễn Hoàng Đạt 22/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 4,2 2 12,45   

104 022311009847 Nình Thị Ngọc Đào 07/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 3,2 3,5 12,45   

105 022211003057 Lê Thành Thu 19/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,5 2,4 3,5 12,4   

106 022311009510 
Phạm Thị 

Hương 
Giang 29/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 3,6 3 12,35   

107 022311011415 Lê Ngân Khánh 02/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 2,2 3,25 12,2   

108 022311003203 Đào Thị Giang 13/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 4,2 2 12,2   

109 022211006047 Trần Trung Kiên 05/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 3,2 3 12,2   

110 022311012442 Lương Thị Hoài Anh 15/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 3,4 3 12,15   

111 022311007091 Lạc Thu Phương 15/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,6 3,75 12,1   

112 022211006258 Vũ Duy Phong 15/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 2,8 2,5 12,05   

113 022311008117 Hoàng Hoàng Trang 31/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Nùng 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   6,75 2 2,25 12   

114 022211012617 Lương Trung Nghĩa 18/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,5 3,4 4 11,9   

115 022211007874 Chíu Sáng Tiến 24/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Dao 
Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   2,5 2,4 6 11,9   

116 022311010702 Đặng Thị Quỳnh Hương 13/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,25 1,8 3,75 11,8   

117 022311002122 Tô Thị Hoa 14/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,75 2,8 2,25 11,8   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

118 022211005130 Mạc Hoàng Anh 26/12/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 1,2 4,5 11,7   

119 022211009521 Lê Anh Khoa 19/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 4,4 1,75 11,65   

120 022311004615 Trần Thu Thủy 29/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Thôn Khe Lục, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,5 3,4 2,75 11,65   

121 022311010690 Tô Phương Linh 28/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,25 2,6 2,75 11,6   

122 022211006708 Trần Hiếu Thiện Nhân 22/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Chay 

Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,6 3,25 11,6   

123 022211009663 Vương Gia Khánh 16/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   3,75 3,6 3,25 11,6   

124 022211005875 Đặng Anh Phúc 08/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,5 3,8 3,25 11,55   

125 022311010160 Hà Hương Giang 12/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,75 2,8 2 11,55   

126 022311012810 Bùi Ánh Nguyệt 28/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    2,75 5,8 3 11,55   

127 022311001263 Hoàng Kiều Sinh 13/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Cái Khánh, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,75 4,2 2,5 11,45   

128 022311010473 Từ Gia Mỹ 06/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Dìu 

Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,25 3,2 3 11,45   

129 022311007928 Phạm Hồng Quyên 14/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 1,8 4 11,3   

130 022311011150 Nguyễn Phương Thùy 21/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 2 3,5 11,25   

131 022211009850 Lương Mạnh Hùng 12/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Làng Đài, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,75 3 3,5 11,25   

132 022211009043 Vi Đức Tân 28/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam 
Sán 

Chỉ 

Thôn Khe Ngàn, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5 3 2,25 11,25   

133 022311012368 Nguyễn Thị Hà 02/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    2,25 5,6 3,25 11,1   

134 022311006752 Nông Thị Lan Trinh 20/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 3,8 1,5 11,05   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

135 022311010430 Nình Thị Lý 18/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Nà Bấc, Xã Đông Ngũ, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,8 2,5 11,05   

136 022211008711 Đặng Vĩnh Sơn 03/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,25 2,2 3,5 10,95   

137 022311006380 Nguyễn Như Vân 17/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6,25 2,4 2,25 10,9   

138 022311005521 Nình Thị Cáng 17/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,5 3,6 1,75 10,85   

139 022211005100 Ngô Minh Khuê 13/11/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 3 2,75 10,75   

140 022211002218 Trương Quang Minh 07/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4 3 2,75 10,75   

141 022311008951 
Nguyễn Ngọc 

Tường 
Vy 01/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,5 3,2 2 10,7   

142 022211007026 Đào Hải Đăng 19/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,75 2,6 3,25 10,6   

143 022311006839 Nông Anh Thư 07/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 2,6 1,5 10,6   

144 022311012451 Nình Thị Thảo 06/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4 2,6 3 10,6   

145 022211004216 Lê Trung Hiếu 22/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,6 2,25 10,6   

146 022311010434 Lương Thị Ngọc Tươi 15/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5 2,6 2,75 10,35   

147 022311005060 Nông Kiều Hương 13/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đồng Đạm, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4 3 2,25 10,25   

148 022311010269 Lê Thị Kiều Trinh 11/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   3,5 3 2,75 10,25   

149 022211011368 Vi Ngọc Việt 29/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Tày 
Thôn Đông Thắng, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   3,75 3 2,5 10,25   

150 022311009526 Lê Thu Uyên 31/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    3,75 3,2 3,25 10,2   

151 022311007232 Lăng Thị Lan Anh 19/05/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Dìu 

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4 2,6 2,5 10,1   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

152 022311002192 Nguyễn Thị Hà Phương 02/04/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Dương, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,6 1,75 10,1   

153 022311004413 Phan Thảo Như 10/08/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    6 2,2 1,75 9,95   

154 022211008465 Hoàng Bảo An 26/09/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Đông, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   5,5 2,2 1,25 9,95   

155 022211002831 Tô Duy Khánh 02/06/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Đông Ngũ, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,25 1,4 3,25 9,9   

156 030211005250 Lê Quang Vinh 14/09/2011 

Thành 

phố Hải 

Phòng 

Nam Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    4,75 2,6 2,5 9,85   

157 022311007037 Phạm Thị Thu Hoài 30/03/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2,6 1,5 9,85   

158 022311007748 Nguyễn Diệp Vy 30/07/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Làng Nhội, Xã Đông Ngũ, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    3,5 3 3,25 9,75   

159 022211004805 Lê Minh Phương 10/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Hà Tràng Tây, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,75 2 2 9,75   

160 022211012128 Phạm Gia Huy 26/10/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    5,75 2,2 1,75 9,7   

161 022311008379 Lồ Ngọc Quyên 16/02/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ 
Sán 

Chỉ 

Thôn Khe Ngàn, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4 2,6 2 9,6   

162 040211001917 Phạm Thái Hào 05/11/2011 
Tỉnh 

Nghệ An 
Nam Kinh 

Thôn Hội Phố, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
    2,25 4,8 2,5 9,55   

163 022310008238 
Lục Hoàng 

Khánh 
Ly 23/05/2010 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Phương Nam, Xã 

Đông Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT Hải 

Đông 
1 

Tiếng 

Anh 
1   4,25 3 1,25 9,5   

164 022311012991 Hà Thị Kiều Anh 15/01/2011 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Đông Nam, Xã Đông 

Ngũ, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Đông 

Ngũ 
1 

Tiếng 

Anh 
    4 2,4 3 9,4   
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